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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung:
- Tên học phần: XÚC TÁC TRONG CÔNG NGHIỆP LỌC – HÓA DẦU


INDUSTRIAL CATALYSIS
- Số tín chỉ (TC): 03
- Mã học phần:

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3 nhóm ngành Kỹ thuật Hóa dầu. 
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Nhiệt động học và Động học xúc tác 

- Học phần học trước: 
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
                   tiết


+ Lý thuyết:
      24         tiết

+ Bài tập: 
      6           tiết

+ Báo cáo chuyên đề:        

   6          tiết


+ TN/TH, thực tập:
      9           tiết


+ Hoạt động khác:         
             …. tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
            60 giờ 

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về xúc tác công nghiệp, đặc biệt là các loại xúc tác ứng dụng trong công nghiệp lọc hóa dầu, các bước cơ bản của phản ứng xúc tác, các phương pháp tổng hợp xúc tác công nghiệp, đánh giá hoạt tính, đặc trưng xúc tác, các loại lò phản ứng xúc tác, các phương pháp nghiên cứu phát triển xúc tác mới.
3. Chuẩn đầu ra
3.1 Chuẩn chung

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ nắm vững các kiến thức cơ bản về xúc tác công nghiệp, có kỹ năng vận hành, sử dụng các trang thiết bị nghiên cứu xúc tác và có khả năng trình bày, viết báo cáo các vấn đề nghiên cứu, kỹ thuật trong lĩnh vực xúc tác công nghiệp.
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức: 
- SV có thể định nghĩa được hiện tượng xúc tác là gì, các thuộc tính cơ bản của xúc tác như hoạt tính, độ chọn lọc, độ bền của xúc tác; Liệt kê được các loại xúc tác; Phân biệt xúc tác đồng thể và dị thể, ưu, nhược điểm của các hệ xúc tác này;

- Liệt kê, mô tả được các quá trình cơ bản của phản ứng xúc tác dị thể; Phân biệt được động học vi mô và động học vĩ mô, viết được phương trình động học và hiểu ý nghĩa của các thông số của phương trình động học; Liệt kê được các thành phần chính, vai trò của các hợp phần của xúc tác; Nêu được các yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác; Mô tả được các quá trình ngộ độc và tái sinh hoạt tính xúc tác;
- Mô tả được các bước chính của các phương pháp tổng hợp xúc tác và chỉ ra được các thông số quan trọng của quá trình; Liệt kê được các loại hình dạng xúc tác và mô tả phương pháp tạo viên và các đặc tính cần có của viên xúc tác công nghiệp;

- Liệt kê, mô tả được các quá trình xúc tác trong công nghiệp lọc, hóa dầu, xử lý môi trường, các phản ứng hóa học xảy ra; Nắm được các thông số chính của các phản ứng xúc tác trên (điều kiện nhiệt độ, áp suất), thành phần của các hệ xúc tác;

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các lò phản ứng xúc tác và liệt kê được ứng dụng của các lò phản ứng này trong công nghiệp; Phân tích các ưu, nhược điểm của các loại lò phản ứng.
- Trình bày được các bước nghiên cứu, phát triển một hệ xúc tác mới; Liệt kê và trình bày nguyên lý cơ bản của các phương pháp đánh giá, đặc trưng xúc tác; Nêu được các xu hướng nghiên cứu xúc tác hiện nay trên thế giới, ý nghĩa, triển vọng của các hướng nghiên cứu này.

b) Kỹ năng: 
- Vận hành được các thiết bị đánh giá hoạt tính xúc tác, đặc trưng các tính chất hóa lý xúc tác, phân tích sản phẩm của các phản ứng xúc tác;

- Tính toán các thông số hoạt tính, độ chọn lọc của xúc tác và một số tính chất cơ bản của xúc tác như diện tích bề mặt, phân bố lỗ xốp, độ bền cơ học, thành phần pha, thành phần hóa học;

- Thông qua các báo cáo chuyên đề, các buổi thực hành sinh viên sẽ được tăng cường kỹ năng tìm tài liệu, tổng hợp, phân tích số liệu, làm việc nhóm và viết, trình bày báo cáo.

c) Thái độ 
Nhận thức được tầm quan trọng của xúc tác trong công nghiệp nói chung và công nghiệp lọc hóa dầu nói riêng, bắt đầu hình thành được sự quan tâm đến nghiên cứu trong lĩnh vực xúc tác.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 

[1] Giáo trình do giảng viên biên soạn.

· Tài liệu tham khảo:  

[2] Handbook of Heterogeneous Catalysis, WILEY, 2008.
[3] Jens Hagen, Industrial Catalysis, WILEY, 2006.

[4] Charles N. Satterfield, Heterogeneous Catalysis in Industrial Practice, Krieger Publishing company, 1996.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:

30%

+ Tham dự lớp đầy đủ: 
 
10%

+ Thí nghiệm : 

           20%


b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:

20%
           + Báo cáo chuyên đề:                    20%

c)  Thi cuối kỳ:



50%

+ Hình thức kiểm tra: 

Seminar + vấn đáp 

+ Thời lượng: 45 phút

6. Yêu cầu đối với học phần
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường (tối thiểu 80%); 
· Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, chuẩn bị các ý kiến đề hỏi, đề xuất khi nghe giảng;
· Có đầy đủ điểm thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, làm bài tập ở nhà theo yêu cầu của giảng viên;
· Có báo cáo chuyên đề;
· Thực hiện đủ tất cả các bài thí nghiệm Xúc tác công nghiệp (phải nộp đầy đủ báo cáo kết quả thí nghiệm);
· Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1:


	Mở đầu

Chương 1. Giới thiệu và các khái niệm cơ bản
1.1. Hiện tượng xúc tác

1.2. Các định nghĩa cơ bản
1.3. Phân loại xúc tác
1.4. Xúc tác đồng thể và dị thể
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 1

- Tìm thông tin liên quan đến quá trình xúc tác, các loại xúc tác, xúc tác đồng thể, dị thể.
	- SV có thể định nghĩa được hiện tượng xúc tác là gì, các thuộc tính cơ bản của xúc tác như hoạt tính, độ chọn lọc, độ bền của xúc tác;
- Liệt kê được các loại xúc tác;

- Phân biệt xúc tác đồng thể và dị thể, ưu, nhược điểm của các hệ xúc tác này.

	Tuần 2-4
	Chương 2. Xúc tác dị thể 

2.1. Các quá trình cơ bản của xúc tác dị thể 

2.2. Động học và cơ chế chung của quá trình xúc tác dị thể 

2.3. Phân loại và thành phần chính của một hệ xúc tác dị thể

2.4.1. Các xúc tác mang trên chất mang 

2.4.2. Xúc tác bulk 

2.4.3. Zeolit

2.4.4. Pha hoạt tính

2.4.5. Chất mang

2.4.6. Chất xúc tiến

2.4.6. Phụ gia và chất kết dính

2.5.  Hiệu quả hoạt động của xúc tác 

2.5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác

2.5.2. Độ chuyển hóa và độ chọn lọc phản ứng 

2.6. Quá trình ngộ độc  và tái sinh xúc tác 

2.6.1 Hiện tượng ngộ độc xúc tác 

2.6.2 Ngộ độc pha hoạt tính

2.6.3 Vấn đề thiêu kết, kết khối

2.6.4 Cốc hoặc các sản phẩm phụ
	4
	2
	
	1
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

- Hướng dẫn trực tiếp tại Phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 2

- Tìm thông tin liên quan đến quá trình xúc tác dị thể, động học, cơ chế phản ứng.
- Tìm hiểu thông tin về An toàn, vệ sinh Phòng thí nghiệm

- Làm bài tập đầy đủ
	- Liệt kê, mô tả được các quá trình cơ bản của phản ứng xúc tác dị thể;
- Phân biệt được động học vi mô và động học vĩ mô, viết được phương trình động học và hiểu ý nghĩa của các thông số của phương trình động học;
- Liệt kê được các thành phần chính, vai trò của các hợp phần của xúc tác;

- Nêu được các yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác;

- Mô tả được các quá trình ngộ độc và tái sinh hoạt tính xúc tác.

	Tuần 5-6
	Chương 3. Các phương pháp tổng hợp và tạo viên xúc tác 

3.1. Phương pháp đồng kết tủa
2.2. Phương pháp tẩm 

2.3. Tổng hợp zeolite
2.4 Các phương pháp tạo viên xúc tác


	4
	
	
	2
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

- Hướng dẫn trực tiếp tại Phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 3
- Tìm thông tin liên quan đến các phương pháp, quy trình tổng hợp, tạo viên xúc tác.

- Tìm hiểu trước bài thực hành tại phòng thí nghiệm
- Viết báo cáo kết quả thực hành đầy đủ
	- Mô tả được các bước chính của các phương pháp tổng hợp xúc tác và chỉ ra được các thông số quan trọng của quá trình;
- Liệt kê được các loại hình dạng xúc tác và mô tả phương pháp tạo viên và các đặc tính cần có của viên xúc tác công nghiệp.

	Tuần 6-8
	Chương 4. Các quá trình xúc tác trong công nghiệp

4.1. Lọc dầu 

4.2. Hóa dầu

 4.3. Trong xử lý môi trường 
	6
	2
	6
	3
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

- Hướng dẫn trực tiếp tại Phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 4
- Tìm thông tin liên quan đến các quá trình xúc tác trong công nghiệp lọc, hóa dầu, xử lý môi trường.

- Tìm hiểu trước bài thực hành tại phòng thí nghiệm

- Viết báo cáo chuyên đề, làm bài tập đầy đủ

- Viết báo cáo kết quả thực hành đầy đủ
	- Liệt kê, mô tả được các quá trình xúc tác trong công nghiệp lọc, hóa dầu, xử lý môi trường, các phản ứng hóa học xảy ra.
- Nắm được các thông số chính của các phản ứng xúc tác trên (điều kiện nhiệt độ, áp suất), thành phần của các hệ xúc tác.

	Tuần 9
	Chương 5. Giới thiệu về các lò phản ứng xúc tác

5.1. Lò phản ứng xúc tác tầng cố định

 5.2. Lò phản ứng xúc tác tầng sôi

5.2. Lò phản ứng slurry
	2
	
	
	1
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

- Hướng dẫn trực tiếp tại Phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 5
- Tìm thông tin liên quan đến các loại lò phản ứng xúc tác trong công nghiệp, ứng dụng của chúng trong các quá trình.

- Tìm hiểu trước bài thực hành tại phòng thí nghiệm

- Viết báo cáo kết quả thực hành đầy đủ
	- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các lò phản ứng xúc tác và liệt kê được ứng dụng của các lò phản ứng này trong công nghiệp;
- Phân tích các ưu, nhược điểm của các loại lò phản ứng.

	Tuần 10-12
	Chương 6. Nghiên cứu, phát triển xúc tác mới và các phương pháp đánh giá, lựa chọn xúc tác

6.1. Các bước nghiên cứu, phát triển một hệ xúc tác mới

6.2. Các phương pháp lựa chọn, sàng lọc xúc tác

6.3. Các phương pháp đánh giá xúc tác

 6.4. Các phương pháp đặc trưng xúc tác

6.5. Xu hướng phát triển xúc tác trong tương lai
	6
	
	2
	2
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

- Hướng dẫn trực tiếp tại Phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 6

- Tìm thông tin liên quan đến các phương pháp đánh giá, lựa chọn, đặc trưng xúc tác, xu hướng phát triển xúc tác hiện nay trên thế giới.

- Tìm hiểu trước bài thực hành tại phòng thí nghiệm

- Làm bài tập đầy đủ

- Viết báo cáo kết quả thực hành đầy đủ
	- Trình bày được các bước nghiên cứu, phát triển một hệ xúc tác mới;
- Liệt kê và trình bày nguyên lý cơ bản của các phương pháp đánh giá, đặc trưng xúc tác;

- Nêu được các xu hướng nghiên cứu xúc tác hiện nay trên thế giới, ý nghĩa, triển vọng của các hướng nghiên cứu này.

	
	Tổng cộng
	24
	6
	6
	9
	
	


Nội dung các bài thí nghiệm

Sinh viên tiến hành thí nghiệm theo Sổ tay hướng dẫn thí nghiệm tại các bàn thí nghiệm. Ở đây,  Sổ tay hướng dẫn thí nghiệm trình bày tổng quan về lý thuyết cũng như chi tiết thông tin về thiết bị và các bước tiến hành thí nghiệm.

Bài mở đầu: An toàn phòng thí nghiệm
Bài 1: Tổng hợp chất mang alumina (1)

Bài 2: Tổng hợp xúc tác bằng phương pháp tẩm
Bài 3: Tạo viên xúc tác bằng phương pháp ép đùn
Bài 4: Xác định các tính chất cơ lý xúc tác công nghiệp 
Bài 5: Xác định diện tích bề mặt riêng xúc tác
Bài 6: Xác định thành phần pha của xúc tác 
Bài 7: Khảo sát hoạt tính phản ứng xúc tác pha khí và phân tích sản phẩm
Bài 8: Khảo sát hoạt tính xúc tác pha lỏng và phân tích sản phẩm
8. Thông tin về GV/nhóm GV 

Họ và tên: Đặng Thanh Tùng
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sỹ
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học Chiến lược, Viện Dầu khí Việt Nam, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại, email: 0904871018/tungdt01@vpi.pvn.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Xúc tác lọc dầu, chế biến khí
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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